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Câu 1. Phương trình    sin2x + 3cos x = 0   có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 
   
0;3π( )?   

A.  3.  B.  4.   C.  2.   D.  5.   
Câu 2. Cho 

  
H( )  là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng   a.   Thể tích của 

  
H( )  bằng  

A. 
  
a3 3

2
.  B. 

  
a3 2

12
.  C. 

  
a3 3

4
.  D. 

  
a3 2

6
.  

Câu 3. Đồ thị hàm số 
   
y =

2x−1
x−1

 cắt đường thẳng    y = x−1  tại mấy điểm phân biệt? 

A.  1.   B.  3.  C.  2.   D.  0.  
Câu 4. Cho hàm số 

  
y = f x( )  liên tục trên  !  và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 

  
f x( )  nghịch biến trên khoảng 

  
−1;1( ).  B. 

  
f x( )  đồng biến trên khoảng 

  
−2;0( ).   

C. 
  
f x( )  nghịch biến trên khoảng 

  
−∞;−2( ).   D. 

  
f x( )  đồng biến trên khoảng 

  
0;+∞( ).   

Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

A.    y =−x4−2x2 +1.   B.    y =−x4 +1   C.    y =−x4 + 2x2−1.   D.    y =−x4 + 2x2 +1.   
Câu 6. Cho hình chóp đều   S.ABC  có cạnh đáy bằng   a,  góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng   60ο.   Tính độ dài 
đường cao   SH .   

A. 
   
SH =

a 3
3

.   B. 
   
SH =

a 2
3

.   C. 
   
SH =

a 3
2

.   D. 
   
SH =

a
2

.   

Câu 7. Khối đa diện đều loại 
  

4;3{ }   có số đỉnh là  
A.  4.   B.  6.  C.  8.   D.  10.  

Câu 8. Tính 
   
lim
x→6

x2−9x +18
42−7x

.   

A. 
  
−

3
7

.   B.   −∞.   C. 
 
3
7

.   D.   +∞.   

Câu 9. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị 
   
C( ) : y = 3x−2x3   tại điểm có hoành độ    x =1   là: 

A.    y =−3x + 2.   B.    y =−3x−2.   C.    y = 3x.   D.    y =−3x + 4.   
Câu 10. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng 

  
−∞;+∞( )?   

A.    y = x4 +1.   B.    y =−2x3−3x +1.   C.    y = 2x3 + x +1.  D. 
   
y =

x−2
x−1

.   

Câu 11. Phương trình chính tắc của elip 
  

E( )  có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6 là  

A. 
   
x2

25
+

y2

16
=1.   B. 

   
x2

10
+

y2

4
=1.   C. 

   

x2

100
+

y2

64
=1.  D. 

   
x2

100
+

y2

36
=1.   

Câu 12. Cho hàm số 
  
f x( )  có đạo hàm 

   
′f x( )= x +1( )2

x−1( )3
2− x( ).  Hàm số 

  
f x( )  đồng biến trên khoảng nào 

dưới đây? 
A. 

  
2;+∞( ).   B. 

  
−∞;−1( ).   C. 

  
1;2( ).   D. 

  
−1;1( ).  

Câu 13. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  B  và chiều cao  h  là 

A. 
   
V =

1
3

Bh.   B. 
   
V =

1
2

Bh.   C.    V = Bh.   D. 
   
V =

4
3

Bh.   

Câu 14. Cho khối chóp   S.ABC,  trên ba cạnh   SA,SB,SC  lần lượt lấy ba điểm    ′A , ′B , ′C  sao cho 
   
S ′A =

1
2

SA;  

   
S ′B =

1
3

SB;S ′C =
1
4

SC.  Gọi  V  và   ′V  lần lượt là thể tích của các khối chóp   S.ABC  và    S. ′A ′B ′C .  Khi đó tỉ số 
  
V
′V
 

là  

A. 
 
1
24

.   B.  12.  C. 
 
1

12
.   D.  24.  

Câu 15. Một hộp đựng thực phẩm có dạng hình lập phương và có diện tích toàn phần bằng 
   
150 dm2( ).  Thể tích 

của khối hộp là  

A. 
   
125 cm3( ).   B. 

   
125 dm3( ).   C. 

   
125

3
dm3( ).   D. 

   
125

3
cm3( ).   

Câu 16. Xem bảng tiền lương của 31 công nhân xưởng may (trong một tháng)  
 
 
 
Số  Me  của bảng trên là  
A.  5,1.   B.  5,2   và  5,4.   C.  5,2.   D.  5,17.   
Câu 17. Biết 

   
M 0;2( ), N 2;−2( )  là các điểm cực trị của đồ thị hàm số    y = ax3 + bx2 + cx + d.  Tính giá trị của hàm 

số tại    x =−2.  
A. 

   
y ! 2( )= ! 18.   B. 

   
y −2( )= 22.   C. 

   
y −2( )= 2.   D. 

   
y −2( )= 6.   



	

	

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của  m  để đồ thị hàm số    y = 4x4−8x2 +1  cắt đường thẳng   y = m  tại 4 điểm phân 
biệt  
A.    −4 < m < 2.   B.    −3< m <1.   C.    −3< m < 2.   D.    −4 < m <1.   
Câu 19. Đồ thị hàm số    y = 4x3−6x2 + 1 cắt trục hoành tại mấy điểm phân biệt  
A.  2.   B.  0.  C.  1.   D.  3.  
Câu 20. Giá trị nhỏ nhất của hàm số có bảng biến thiên sau trên đoạn 

  
−2;3⎡
⎣

⎤
⎦  là 

  
 
 
 
 
 
A. 

   
min
−2;3⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
y = 7.   B. 

   
min
−2;3⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
y =−3.   C. 

   
min
−2;3⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
y =1.   D. 

   
min
−2;3⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
y = 0.   

Câu 21. Tìm giá trị lớn nhất  M  của hàm số    y = x3−3x2  trên đoạn 
  
−1;1⎡
⎣

⎤
⎦ .   

A.    M = 0.   B.    M = 4.   C.    M =−2.  D.    M = 2.   
Câu 22. Số giao điểm tối đa của 16 đường thẳng phân biệt là  
A.  240.   B.  120.   C.  60.   D.  180.   

Câu 23. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
   
y =

6x +1
3x−2

 lần lượt là  

A. 
   
x =

2
3

; y = 6.   B.    x = 2; y = 2.   C. 
   
x =

2
3

; y = 2.   D. 
   
x =−

2
3

; y = 2.  

Câu 24. Đồ thị hàm số 
   
y =

x2−2x + 3
2x−1

  có bao nhiêu đường tiệm cận?  

A.  4.   B.  2.  C.  3.  D.  1.   
Câu 25. Cho hình chóp   S.ABC  có đáy  ABC  là tam giác vuông tại   B. Tam giác  SAC  là tam giác đều và nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Số đo của góc giữa đường thẳng  SA  và mặt phẳng 

  
ABC( )  bằng 

A.   75ο.   B.   60ο.   C.   45ο.   D.   30ο.   

Câu 26. Điểm cực tiểu của hàm số 
   
y =

1
2

x4−2x2−3  là  

A.    x = 2.   B.    x = ±2.   C.    x = ± 2.   D.    x = 0.   

Câu 27. Cho tam giác  ABC  thỏa mãn    b
2 + c2−a2 = 3bc. Khi đó số đo của góc  A  là 

A.   75ο.   B.   30ο.   C.   60ο.   D.   45ο.   
Câu 28. Cho đường thẳng  d  đi qua điểm 

   
K 0;−7( )   và vuông góc với đường thẳng    Δ : x−3y + 4 = 0.  Tìm 

phương trình đường thẳng   d ?   
A.    3x + y + 7 = 0.   B.    3x− y−7 = 0.  C.    x−3y−21= 0.   D.    3x + y−7 = 0.   

Câu 29. Cho hàm số 
   
y =

x + b
cx−1

  có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.    c > 0;b< 0.   B.    b> 0;c > 0.   C.    b< 0;c < 0.   D.    b> 0;c < 0.   



	

	

Câu 30. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ   Oxy,   cho đường thẳng    Δ : x + 2y−11= 0.  Viết phương trình đường 
thẳng  ′Δ   là ảnh của đường thẳng  Δ  qua phép quay tâm  O  góc   90ο.   
A.    2x− y +11= 0.   B.    2x− y−11= 0.  C.    2x + y−11= 0.   D.    2x + y +11= 0.   

Câu 31. Cho hàm số bậc ba 
  
y = f x( )   có đồ thị như hình bên. Tất cả các giá trị của tham số  m   để hàm số 

  
y = f x( )+ m  có ba điểm cực trị là  

 
 
 
 
 
 
 
 
A.    m≤−1  hoặc    m≥3.   B.    m =−1  hoặc    m = 3.   C.    m≤−3  hoặc    m≥1.   D.    1≤m≤3.   

Câu 32. Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng một hầm biogas với thể tích   12m3  để chứa chất thải chăn nuôi 
và tạo khí sinh học. Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật (có nắp) có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng. Hãy 
xác định các kích thước đáy (chiều dài, chiều rộng) của hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất, 
không tính đến bề dày của thành bể (chiều dài, chiều rộng tính theo đơn vị   m,  làm trong đến 2 chữ số thập phân 
sau dấu phẩy).  
A. Dài   2,42m  và rộng   1,82m.   B. Dài   2,19m  và rộng   1,91m.   
C. Dài   2,74m  và rộng   1,71m.   D. Dài   2,26m  và rộng   1,88m.  

Câu 33. Biết rằng đồ thị của hàm số 
   
y = P x( )= x3−4x2−6x + 2  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt lần lượt có 

hoành độ là   x1,x2 ,x3.  Tính giá trị của 
   
T =

1
x1

2−4x1 + 3
+

1
x2

2−4x2 + 3
+

1
x2

2−4x2 + 3
?   

A. 
   
T =

1
2

′P 1( )
P 1( )

+
′P 3( )

P 3( )
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
.   B. 

   
T =

1
2
−
′P 1( )

P 1( )
+
′P 3( )

P 3( )
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
.   

C. 
   
T =

1
2
−
′P 1( )

P 1( )
−
′P 3( )

P 3( )
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
.   D. 

   
T =

1
2

′P 1( )
P 1( )

−
′P 3( )

P 3( )
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
.   

Câu 34. Cho hình chóp   S.ABC  có tam giác  ABC  đều cạnh   a,  tam giác  SAB  vuông cân tại  A  và nằm trong mặt 
phẳng vuông góc với đáy. Cosin góc giữa hai đường thẳng  AB  và  SC  bằng  

A. 
 

2
4

.   B. 
 

3
2

.   C. 
 

3
4

.   D. 
  
−

2
4

.   

Câu 35. Cho hàm số 
  
f x( )  có đồ thị 

  
′f x( )  của nó trên khoảng  K  như hình vẽ. Khi đó trên  K  hàm số 

   
y = f x−2018( )   có bao nhiêu điểm cực trị? 
 
 
 
 
 
 
A.  4.   B.  3.  C.  1.   D.  2.   
Câu 36. Một chất điểm chuyển động theo quy luật 

   
s t( )= 6t2− t3,  vận tốc 

   
v m / s( )  của chuyển động đạt giá trị lớn 

nhất tại thời điểm 
  
t s( )  bằng  

A. 
   
2 s( ).   B. 

   
6 s( ).   C. 

   
4 s( ).   D. 

   
12 s( ).   



	

	

Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ   Oxy,  cho đường tròn 
   
C( ) : x−2( )2

+ y−2( )2
= 5  và đường thẳng 

   d : x + y +1= 0.  Từ điểm  M  thuộc  d  kẻ hai đường thẳng lần lượt tiếp xúc với 
  
C( )  tại  A  và   B. Biết diện tích 

tam giác  MAB  bằng  8  và    xM > 0.  Hỏi  xM  thuộc khoảng nào sau đây? 
A. 

  
1,4;2,1( ).   B. 

  
0,7;1,4( ).   C. 

  
0;0,7( ).   D. 

  
2,1;3,1( ).  

Câu 38. Cho hình chóp đều   S.ABCD   có cạnh đáy bằng  a  và cạnh bên bằng   a 3.  Gọi   M ,N  lần lượt là trung 
điểm của   AB, BC.  Tính diện tích thiết diện  S  của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 

  
α( ) đi qua  MN  và song song với 

  SB.   

A. 
   
S =

5a2 6
16

.   B. 
   
S =

5a2 3
16

.   C. 
   
S =

5a2 6
6

.   D. 
   
S =

5a2 6
8

.   

Câu 39. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số  m để hàm số    y = x3 + mx2− x + m  nghịch biến trên khoảng 

  
1;2( ).  

A. 
  
−∞;−11

4
⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟.   B. 

  
−∞;−11

4
⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎤

⎦
⎥
⎥ .   C. 

  
−1;+∞( ).   D. 

  
! " ;! 1( ).   

Câu 40. Đường thẳng    d : y = 3x + m  là tiếp tuyến của đường cong    y = 6x +1,d  cắt trục   Ox,Oy  lần lượt tại   A, B.  
Khi đó diện tích tam giác  OAB  là  

A. 
 
1
2

.   B. 
 
1
4

.   C. 
 
1
6

.   D. 
 
1
3

.   

Câu 41. Cho hình chóp   S.ABCD  có đáy là hình bình hành tâm   O.  Gọi   M , N , P  lần lượt là trung điểm của   SB,SD  

và   OC.  Gọi giao điểm của 
  

MNP( )  với  SA  là   K . Tỉ số 
 
KS
KA

 là  

A. 
 
2
5

.   B. 
 
1
3

.   C. 
 
1
4

.   D. 
 
3
7

.   

Câu 42. Gọi  A  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc   A. 
Tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho  25.  

A. 
 
11

324
.   B. 

 
1
45

.   C. 
 

5
168

.   D. 
 
11
252

.   

Câu 43. Cho hình chóp   S.ABC  có tam giác  SAB  nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy 
   

ABC( ),  

tam giác  ABC  vuông tại  C  có      AC = a, ABC! = 30ο.  Mặt bên 
  
SAC( )  và 

  
SBC( )  cùng tạo với đáy góc bằng nhau và 

bằng   60ο.  Thể tích của khối chóp   S.ABC  theo  a  là  

A. 

   

a3 3

2 1+ 3( )
.   B. 

   

a3

2 1+ 5( )
.   C. 

   

a3 2
1+ 3

.   D. 

   

a3 2

2 1+ 2( )
.   

Câu 44. Cho hai số thực    x≠ 0, y≠ 0  thay đổi và thỏa mãn 
   

x + y( )xy = x2 + y2− xy.  Giá trị lớn nhất  M  của biểu 

thức 
   
A =

1
x3 +

1
y3  là  

A.    M =12.   B.    M = 8.  C.    M = 20.   D.    M =16.   
Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  m  sao cho phương trình    x2−2x + 3 = m+ 2x− x2   có đúng 2 
nghiệm dương? 
A.    − 5 < m < 2 +1.   B.    −1≤m≤ 3.   C.    2−1< m < 3.   D.    2−1≤m < 3.   
Câu 46. Cho đường cong 

   
C( ) : y = x4 ! 4x2 + 2  và điểm 

   
A 0;a( ).  Tìm tập hợp tất cả các giá trị của  a  để qua  A  kẻ 

được 4 tiếp tuyến tới 
   
C( ).   

A. 
  
3;10

3
⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟.   B. 

  
0;10

3
⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟.   C. 

  
1;10

3
⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟.   D. 

  
2;

10
3

⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟.

  



	

	

Câu 47. Cho hình lăng trụ    ABC. ′A ′B ′C  có    ′A .ABC  là hình chóp tam giác đều,    AB = a.  Biết khoảng cách giữa hai 

đường thẳng chéo nhau   A ′A  và  BC  là 
  
a 3

4
.  Hãy tính thể tích của khối chóp    ′A .B ′B ′C C.   

A. 
  

a2 3
18

.  B. 
  
a3 3

81
.   C. 

  
a3 3
18

.  D. 
  
a3 31

8
.   

Câu 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  m  trên đoạn 
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có hai tiệm cận đứng.  
A.  102.   B.  101.   C.  100.  D.  202.   

Câu 49. Cho hàm số 
  
y = f x( )  xác định và liên tục trên đoạn 
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y = ′f x( )  như hình vẽ. Hỏi 

hàm số 
  
y = f x( )  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn 
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A.    x0 = 3.   B.    x0 =1.   C.    x0 = 0.   D. Đáp án khác.  

Câu 50. Biết rằng đồ thị hàm số 
   
y =

x ! 4
x +1

 cắt đường thẳng 
   
d( ) : 2x+ y = m tại hai điểm   A, B  sao cho độ dài  AB  

nhỏ nhất. Khi đó giá trị của  m  là 
A.    m =−2.   B.    m = ! 1.   C.    m = 2.  D.    m =1.   

 
Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và đầy đủ nhất phù hợp với nhu cầu và năng 
lực của từng đối tượng thí sinh: 

1. PRO X 2019: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 - Học toàn bộ chương trình Toán 12, luyện nâng cao Toán 10 Toán 11 và 
Toán 12. Khoá này phù hợp với tất cả các em học sinh vừa bắt đầu lên lớp 12 hoặc lớp 11 học sớm chương trình 12, Học 
sinh các khoá trước thi lại đều có thể theo học khoá này. Mục tiêu của khoá học giúp các em tự tin đạt kết quả từ 8 đến 9 
điểm.  

2. PRO XMAX 2019: Luyện nâng cao 9 đến 10 chỉ dành cho học sinh giỏi Học qua bài giảng và làm đề thi nhóm câu hỏi 
Vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc Gia thuộc tất cả chủ đề đã có trong khoá PRO X. Khoá PRO XMAX học hiệu quả 
nhất khi các em đã hoàn thành chương trình kì I Toán 12 (tức đã hoàn thành Logarit và Thể tích khối đa diện) có trong 
Khoá PRO X. Mục tiêu của khoá học giúp các em tự tin đạt kết quả từ 8,5 đếm 10 điểm. 



	

	

3. PRO XPLUS 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán gồm 20 đề 2019. Khoá này các em học đạt 
hiệu quả tốt nhất khoảng thời gian sau tết âm lịch và cơ bản hoàn thành chương trình Toán 12 và Toán 11 trong khoá PRO 
X. Khoá XPLUS tại Vted đã được khẳng định qua các năm gần đây khi đề thi được đông đảo giáo viên và học sinh cả 
nước đánh giá ra rất sát so với đề thi chính thức của BGD. Khi học tại Vted nếu không tham gia XPLUS thì quả thực 
đáng tiếc.  

4. PRO XMIN 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán từ các trường THPT Chuyên và Sở giáo dục 
đào tạo, gồm các đề chọn lọc sát với cấu trúc của bộ công bố. Khoá này bổ trợ cho khoá PRO XPLUS, với nhu cầu cần 
luyện thêm đề hay và sát cấu trúc.   

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể mua Combo gồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá 
học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân.  

COMBO ĐIỂM 10 TOÁN THI THPT QUỐC GIA 2019 – Đăng kí tại đây: https://goo.gl/rupvSn 
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